
Giáo 

dục 

PT

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1 Trương Hoàng Anh 09/11/1985 Nữ Việt Nam Kinh

X. Tứ Hiệp, 

H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội

Số nhà 2, ngõ 15, 

đường Xuân 

Khanh, P. Xuân 

Khanh, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà Nội

12/12

Đại học,

 Bảo hộ lao 

động.

Đại học,

 Luật

Thạc sĩ 

Luật

Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch phường 

Xuân Khanh

UBND phường 

Xuân Khanh
05/01/2021

Đại biểu HĐND phường 

Xuân Khanh nhiệm kỳ 

2016-2021

2 Trần Đức Dũng 09/10/1971 Nam Việt Nam Kinh

X. Nhân Hưng, 

H. Lý Nhân, 

T. Hà Nam

Số nhà 101, phố 

Hữu Nghị, P. 

Xuân Khanh, TX. 

Sơn Tây, TP. Hà 

Nội

12/12
Đại học,

 Luật Kinh tế

Cao 

cấp

 Phó Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch UBND 

phường Xuân 

Khanh

UBND phường 

Xuân Khanh
05/7/2001

Đại biểu HĐND thị xã Sơn 

Tây nhiệm kỳ: 2004-2011, 

2016-2021; Đại biểu 

HĐND phường Xuân 

Khanh nhiệm kỳ: 2011-

2016, 2016-2021

3 Nguyễn Quang Hán 03/10/1971 Nam Việt Nam Kinh

X. Xuân Đình, 

H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội

Số nhà 13, Bùi 

Thị Xuân, P. 

Quang Trung, 

TX. Sơn Tây, TP. 

Hà Nội

12/12

Đại học,

Luật kinh tế 

quốc tế 

Thạc sĩ 

Tài 

chính 

ngân 

hàng

Cao 

cấp

Tiếng 

anh B

Phó Bí thư Thường 

trực Thị ủy, Chủ 

tịch HĐND thị xã 

Sơn Tây 

 Thị ủy Sơn 

Tây
03/04/1996

Đại biểu HĐND thị xã Sơn 

Tây nhiệm kỳ: 2011-2016, 

2016-2021

4 Đỗ Thị Lan Hương 31/01/1974 Nữ Việt Nam Kinh

X. Xuân Đình, 

H. Phúc Thọ, 

TP.Hà Nội

Số nhà 175, 

đường La Thành, 

P. Viên Sơn, TX. 

Sơn Tây, TP. Hà 

Nội

12/12

Đại học, 

Giáo dục 

Tiểu học

Thạc sĩ 

Quản 

lý giáo 

dục

Cao 

cấp

Tiếng 

anh B

Ủy viên BTV Thị 

ủy, Trưởng Ban Tổ 

chức Thị ủy đồng 

thời là Trưởng 

phòng Nội vụ thị xã 

Thị ủy, UBND 

thị xã Sơn Tây
13/7/1994

Đại biểu HĐND thị xã Sơn 

Tây nhiệm kỳ 2016-2021

Quê quán Nơi ở hiệu nay

ỦY BAN BẦU CỬ 

THỊ XÃ SƠN TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 05 (Gồm: Phường Xuân Khanh và xã Thanh Mỹ)

STT Họ và tên
Giới 

tính
Quốc tịch

Dân 

tộc

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức 

vụ
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Tôn 

giáo

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Là đại biểu HĐND (nếu 

có)

Bà Trương Hoàng Anh Ông Trần Đức Dũng Ông Nguyễn Quang Hán Bà Đỗ Thị Lan Hương Ông Ngô Đình Ngũ Bà Nguyễn Thị Phượng Bà Nguyễn Thị Tâm Ông Lê Văn Long



5 Ngô Đình Ngũ 02/4/1973 Nam Việt Nam Kinh

X. Tòng Bạt,

 H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội

Số nhà B5BT7 

khu nhà ở Phú 

Thịnh, P. Phú 

Thịnh, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà Nội

12/12

Đại học,

 Điều tra tội 

phạm

Thạc sĩ 

Tội 

phạm 

học và 

phòng 

ngừa 

Cao 

cấp

Tiếng 

anh B1

Ủy viên Ban thường 

vụ Thị ủy, Bí thư 

Đảng ủy Công an thị 

xã, Trưởng Công an 

Thị xã Sơn Tây

Công an thị xã 

Sơn Tây
27/9/2002

Đại biểu HĐND thị xã Sơn 

Tây nhiệm kỳ 2016-2021

6 Nguyễn Thị Phượng 20/10/1989 Nữ Việt Nam Kinh

X. Thanh Mỹ, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

Thôn Thanh Vị, 

X. Thanh Mỹ, 

TX. Sơn Tây, TP. 

Hà Nội

12/12
Cao đẳng,

 Điều dưỡng

Tiếng 

anh B

Viên chức chuyên 

trách Dân số

Trạm Y tế xã 

Thanh Mỹ

7 Nguyễn Thị Tâm 15/11/1992 Nữ Việt Nam Mường

X. Liên Quan, 

H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội

Thôn Đồng 

Trạng, X. Cổ 

Đông, TX. Sơn 

Tây. TP. Hà Nội

12/12

Cao đẳng, 

Giáo dục 

Mầm non 

Tiếng 

anh B
Giáo viên

Trường Mầm 

non Cổ Đông

8 Lê Văn Long 25/5/1966 Nam Việt Nam Kinh

X. Thanh Mỹ, 

TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

Thôn Thanh Tiến, 

X. Thanh Mỹ, 

TX. Sơn Tây, TP. 

Hà Nội

12/12

Đại học,

Công tác xã 

hội

Cao 

cấp

Tiếng 

anh B

Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND xã 

Thanh Mỹ

Đảng ủy, 

HĐND xã 

Thanh Mỹ

03/02/2001

Đại biểu HĐND thị xã Sơn 

Tây nhiệm kỳ 2016-2021; 

đại biểu HĐND xã Thanh 

Mỹ nhiệm kỳ: 1999-2004, 

2004-2011, 2011-2016, 

2016-2021.

CHỦ TỊCH

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 05 người. TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Nguyễn Quang Hán

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã trong danh sách này là: 08 người; Sơn Tây, ngày        tháng     năm 2021




